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Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

Gợi ý: 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

 

Format đề thi: 
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- Tên các phương án lựa chọn: in hoa, in đậm 
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

 

Thành phần nào được coi trong nhất trong xã hội Việt Nam xưa? Vì sao? 

A. Sỹ: tầng lớp trí thức – XH cổ truyền coi trọng việc học hành, thi cử 

B. Thương nhân – làm giàu cho nước nhà 

C. Quan quân – bảo vệ an ninh cho đất nước 

D. Những người là nghề cổ truyền – bảo toàn văn hóa dân tộc 

ANSWER: A 
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Tòa Thánh Tây Ninh – cơ sở thờ tự của đạo nào và đó có phải tòa thánh lớn nhất Việt Nam 

không? 

A. Tòa thánh Tây Ninh là cơ sở thờ tự của Đạo Cao Đài – Tòa thánh nơi đây KHÔNG là 

thánh thất lớn nhất Việt Nam 

B. Tòa thánh Tây Ninh là cơ sở thờ tự của Đạo Cao Đài – Tòa thánh nơi đây chính là thánh 

thất lớn nhất Việt Nam 

C. Tòa thánh Tây Ninh là cơ sở thờ tự của Phật Giáo Hòa Hảo – Tòa thánh nơi đây chính là 

thánh thất lớn nhất Việt Nam 

D. Tòa thánh Tây Ninh là cơ sở thờ tự của Phật Giáo Hòa Hảo – Tòa thánh nơi đây KHÔNG 

là thánh thất lớn nhất Việt Nam 

ANSWER: A 

Sự khác biệt trong cách ăn chay của người Công giáo? 

A. Tất cả đều đúng. 

B. Chỉ kiêng thịt, được ăn cá và các loài lưỡng cư bò sát khác. Giảm bớt lượng đồ ăn sáng 

và tối. Mục đích của ăn chay: hãm mình và dành phần tiền đó làm việc bác ái. 

C. Một năm chỉ ăn chay 2 lần theo luật buộc 

D. Người từ 14 tuổi trở lên thì buộc kiêng thịt mà không cần giảm khẩu phần ăn. Người từ 

18-60 tuổi bị buộc ăn chay theo luật, trừ người bệnh. 

ANSWER: A 

Chức năng và biểu tượng của tính tự trị trong làng xã cổ truyền? 

A. Xác định sự độc lập của làng – biểu tượng là lũy tre 

B. Xác định sự độc lập của làng – biểu tượng là bến đình 

C. Xác định sự độc lập của làng – biểu tượng là cây đa 

D. Xác định sự độc lập của làng – biểu tượng là giếng nước đầu làng 

ANSWER: A 

Trong làng xã xưa có sự phân biệt gay gắt giữa dân chính cư và dân ngụ cư. Vì sao? 

A. Nhằm đảo bảo sự ổn định cho làng xã 
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B. Nhằm tăng mức độ thu thuế cho trưởng làng 

C. Nhằm phân định rõ dân giàu và dân nghèo 

D. Nhằm thể hiện quyền lực của bộ máy cai trị 

ANSWER: A 

Theo luật của đạo Công giáo, các tín đồ khi kết hôn có được ly hôn bỏ vợ/chồng không? 

A. Không được dù bất cứ lý do nào, tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ xem xét cho ly 

thân 

B. Được nhưng phải có lý do chính đáng 

C. Không quy định  

D. Được nếu cả hai tự nguyện 

ANSWER: A 

Biểu hiện của Đạo giáo thần tiên Trung Hoa là: 

A. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

B. Tập dưỡng sinh 

C. Luyện khí công 

D. Luyện kim đan/ linh đan 

ANSWER: A 

Hướng phát triển của triết lý âm dương theo tư duy phương Nam là: 

A. Hỗn Mang  Âm Dương  Tam Tài  Ngũ Hành 

B.  Hỗn Mang  Lưỡng Nghi  Tam Tài  Bát Quái 

C.  Thái cực  Lưỡng Nghi  Tứ tượng  Bát Quái 

D.  Thái cực  Âm Dương  Tam Tài  Bát quái 

ANSWER: A 

Ẩm thực được xếp vào loại hình? 

A. Đáp án B và C đúng 

B. Văn hóa vật thể 
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C.  Văn hóa vật chất 

D.  Văn hóa phi vật thể 

ANSWER: A 

Phương châm Chính danh là của tôn giáo nào? 

A. Nho giáo  

B. Phật giáo 

C. Lão giáo 

D. Đạo ông bà 

ANSWER: A 

Theo Nho giáo, người quân tử phải biết gì? 

A. Thi – thư – lễ – nhạc   

B. Công – dung – ngôn – hạnh 

C. Công – dung – ngôn – lễ 

D. Thi – thư – nhạc – họa 

ANSWER: A 

Thời nhà Lê, quốc giáo của Việt Nam là: 

A. Nho giáo 

B. Phật giáo 

C. Ấn Độ giáo 

D. Kito giáo 

ANSWER: A 

Tên người sáng lập ra đạo Phật? 

A. Cả 3 đều đúng  

B. Tất – Đạt – Đa 

C. Siddhartha Gautama 

D. Thái tử Cổ Đàm  
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ANSWER: A 

Linga có nghĩa là? 

A. Sinh thực khí nam 

B. Sinh thực khí nữ 

C. Hành vi giao phối 

D. Tín ngưỡng thờ động vật 

ANSWER: A 

Bộ ba yếu tố nổi bật trong văn hóa Chăm? 

A. Tôn giáo – kiến trúc – điêu khắc 

B. Thơ ca – diễn xuất – làm nhà   

C. Ẩm thực – ăn mặc – nghi thức 

D. Ngôn từ – kinh kệ – tín ngưỡng 

ANSWER: A 

Thợ mộc Việt truyền thống dùng dụng cụ nào sau đây trong đo đạc? 

A. B và C đều đúng 

B. Thước tầm 

C. Sào mực 

D. Thước Tây 

ANSWER: A 

Tiêu chuẩn truyền thống của người Việt Nam về mặt kiến trúc nhà cửa? 

A. Nhà cao cửa rộng 

B. Nhà thông minh 

C. Nhà ống dài 

D. Căn hộ cao cấp 

ANSWER: A 

Trong hệ thống thực vật dùng làm thức ăn, yếu tố nào đứng hàng đầu? 
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A. Lúa gạo 

B. Lúa mạch 

C. Lúa mì 

D. Ngũ cốc 

ANSWER: A 

Đặc điểm ngôn từ của người Việt? 

A. Biểu trưng – biểu cảm – linh hoạt 

B. Thống nhất – dứt khoát – mạch lạc 

C. Ngắn gọn – xúc tích – dễ hiểu 

D. Cả 3 đều đúng 

ANSWER: A 

Ngoài các vị thần có nguồn gốc Trung Hoa, Đạo giáo Việt Nam còn thờ: 

A. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

B. Tam Bành, Độc Cước, Huyền Đàn, Ông Năm Dinh, Quan Lớn Tuần Tranh 

C. Chử Đồng Tử 

D. Đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo) và Bà Chúa Liễu (Liễu Hạnh) 

ANSWER: A 

Tết Ông Táo là ngày nào? 

A. 23 tháng Chạp 

B. 23 tháng Giêng 

C. 15 tháng Chạp 

D. 15 tháng Giêng 

ANSWER: A 

Cây đa đầu làng là biểu tượng cho: 

A. Sự kết nối với bên ngoài của làng xã 

B. Tính tự trị của làng xã 
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C. Nơi tụ họp của chị em phụ nữ trong làng 

D.Tín ngưỡng tâm linh của làng 

ANSWER: A 

Đền Sóc (Hà Nội) là nơi thờ: 

A. Thánh Gióng 

B. Trần Hưng Đạo 

C. Tản Viên Sơn Thánh 

D. Chử Đồng Tử 

ANSWER: A 

Biểu tượng của tính cộng đồng trong mâm cơm của người Việt là gì? 

A. Nồi cơm và chén nước mắm 

B. Các món rau 

C. Cái chén  

D. Đôi đũa  

ANSWER: A 

Lăng tẩm được xây dựng khi: 

A. Vua còn tại vị 

B. Vua mới sinh ra 

C. Vua băng hà 

D. Hoàng tử lên ngôi vua 

ANSWER: A 

Tính giá trị của văn hóa giúp người làm du lịch có thể: 

A. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

B. Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường và xu hướng du lịch 

C. Sáng tạo ra các sản phẩm du lịch mới lạ 

D. Có ứng xử phù hợp trong các môi trường văn hóa khác nhau 
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ANSWER: A 

Người có đóng góp lớn nhất cho sự ra đời của chữ Quốc ngữ là: 

A. Alexandre de Rhodes 

B. Pièrre Pigneaux de Béhaine (Cha Cả) 

C. Nguyễn Bá Tòng 

D. Antonio Barbosa 

ANSWER: A 

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp: 

A. Con người luôn có tham vọng chinh phục tự nhiên.   

B. Con người ưa sống theo nguyên tắc trọng tình. 

C. Lối sống linh hoạt, luôn biến báo cho thích hợp với hoàn cảnh.  

D. Con người có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hòa hợp với tự nhiên 

ANSWER: A 

Biểu hiện của Đạo giáo phù thủy ở Việt Nam là: 

A. Sử dụng bùa chú, ma thuật phù thủy làm vũ khí tinh thần để chống lại kẻ địch  

B. Luyện thuốc trường sinh 

C. Cầu cơ 

D. Tu luyện thành tiên 

ANSWER: A 

Chữ Nôm được hình thành trên cơ sở 

A. Chữ Hán  

B. Chữ Quốc Ngữ 

C. Chữ Latinh 

D. Chữ Phạn  

ANSWER: A 

Vô vi trong triết lý sống của Đạo gia là: 
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A. Hòa nhập với tự nhiên, không làm gì thái quá 

B. Chế ngự và chinh phục tự nhiên 

C. Sống tách biệt với tự nhiên 

D. Khai thác và tận dụng tự nhiên 

ANSWER: A 

Đạo gia - triết thuyết cơ sở của Đạo giáo do: 

A. Lão Tử khởi xướng và Trang Tử hoàn thiện 

B. Khổng Tử khởi xướng và Mạnh Tử truyền bá 

C. Trang Tử khởi xướng và Lão Tử hoàn thiện 

D. Lão Tử khởi xướng và Khổng Tử hoàn thiện 

ANSWER: A 

An Nam tứ đại khí là 4 công trình nghệ thuật Phật giáo bằng đồng thời Lý - Trần bao gồm: 

A. Tượng Phật chủa Quỳnh Lâm, Tháp Báo Thiên, Chuông Quy Điền, Vạc Phổ Minh 

B. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Chùa Một Cột, tháp Báo Thiên, thành Thăng Long 

C. Đền Đồng Cổ, chuông Quy Điền, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tháp Vạn Phong Thành 

Thiện 

D. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Vạc Phổ Minh, chùa Phật Tích, Tháp Sùng Thiện Diên Linh  

ANSWER: A 

Trong 3 tông phái của Phật giáo Bắc tông từ Trung Hoa truyền vào Việt Nam, tông phái 

chiếm đa số là: 

A. Tịnh độ tông 

B. Thiền tông 

C. Mật tông 

D. Cả 3 Đều Sai 

ANSWER: A 

Một trong những khác biệt của Phật giáo Bắc tông Việt Nam so với các quốc gia khác là: 
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A. Nhiều Phật Bà và chùa mang tên các bà 

B. Chùa được xây dựng bề thế, quy mô 

C. Các chùa chỉ thờ Phật Thích Ca 

D. Tất cả các đáp án trên đều sai 

ANSWER: A 

Tính tổng hợp của Phật giáo Việt Nam thể hiện ở: 

A. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

B. Vua quan và quý tộc phong kiến đi tu 

C. Nhiều nhà sư biết sử dụng bùa chú 

D. Hệ thống chùa Tứ pháp 

ANSWER: A 

Vì sao tín đồ theo đạo Thiên Chúa giáo không được phá thai dù ở bất kỳ giai đoạn nào trong 

thai kỳ? 

A. Cả 3 đều đúng  

B. Vì bào thai ở bất kỳ giai đoạn nào cũng đã là con người có nhân vị đầy đủ 

C. Vì sự sống là quà tặng của Thiên Chúa 

D. Vì quan điểm của Thiên Chúa giáo bào thai cũng là sự sống và phá thai là giết người  

ANSWER: A 

Nền tảng hình thành thuật phong thủy là: 

A. Triết lý Âm dương và Ngũ hành 

B. Kinh nghiệm xem hướng gió  

C. Kinh nghiệm xem thế đất  

D. Kinh nghiệm chọn hướng nhà 

ANSWER: A 

Sự khác biệt trong văn hóa mặc truyền thống của Việt Nam và phương Tây là: 

A. Tất cả các phương án trên đều đúng 
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B. Chất liệu trang phục có nguồn gốc từ thực vật 

C. Ưa phong cách tế nhị, kín đáo, đặc biệt là ở nơi công cộng 

D. Màu sắc trang phục thiên về màu tối 

ANSWER: A 

Đôi đũa thể hiện cho: 

A. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

B. Triết lý Âm dương 

C. Tính tổng hợp và linh hoạt 

D. Tinh thần đoàn kết 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1 (0.2 điểm): Giao tiếp trong ngôn ngữ tiếng Việt thường giàu chất biểu cảm. Ví dụ: 

ngoài các từ trung tính còn có các từ biến thể mang tính biểu cảm cao: xanh -> xanh rợn, 

xanh ngắt, xanh rì, xanh lè, xanh um.., đỏ -> đỏ rực, đỏ au, đỏ loét, đỏ lòm… Ngữ pháp 

dùng nhiều hư từ biểu cảm: à, ư, nhỉ, hử, hả, sao, phỏng, chớ…  đó là sản phẩm của văn 

hóa?  

Đáp án Câu 1: Văn hóa trọng tình. 

Câu 2 (0.2 điểm): Cốt lõi của đạo Kito giáo nói về?  

Đáp án Câu 2: Lòng bác ái yêu thương giữa người với người và tin tưởng tuyệt đối 

vào một Thiên Chúa duy nhất. 

Câu 3 (0.2 điểm): Tính tổng hợp của văn hóa ẩm thực Việt Nam thể hiện trong những yếu 

tố:  

Đáp án Câu 3: Trong cách chế biến, trong cách ăn, cái ngon là sự tổng hợp của mọi 

yếu tố 

Câu 4 (0.2 điểm): Những yếu tố cho thấy người Việt coi tang mang như việc xót thương? 

Đáp án Câu 4: Khóc than, gọi hồn, mặc đồ xô, để tang cho cây cối xung quanh nhà… 

Câu 5 (0.2 điểm): Những yếu tố cho thấy người Việt coi tang mang như việc đưa tiễn? 
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Đáp án Câu 5: Đặt tên hèm cho người chết, lễ mộc dục, tục đặt cơm cúng. 

Câu 6 (0.2 điểm): Biểu tượng được xem là mang tính toàn diện nhất của tín ngưỡng phồn 

thực là? 

Đáp án Câu 6: Trống đồng 

Câu 7 (0.2 điểm): Phật giáo là học thuyết nói về điều gì? 

Đáp án Câu 7: Nỗi khổ và sự giải thoát 

Câu 8 (0.2 điểm): Tín ngưỡng trong đó coi trọng sự sinh sôi nảy nở của tự nhiên và con 

người là gì? 

Đáp án Câu 8: Tín ngưỡng phồn thực 

Câu 9 (0.2 điểm): Muốn xác định được tính chất âm dương của một vật phải xác định được? 

Đáp án Câu 9: Đối tượng so sánh và cơ sở so sánh 

Câu 10 (0.2 điểm): Di sản văn hóa của vùng Văn hóa Tây Nguyên được UNESCO ghi danh 

là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại? 

Đáp án Câu 10: :  Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 

Câu 11 (0.2 điểm): “Tam giáo cốt lõi” của Đạo Cao Đài là? 

Đáp án Câu 11: Nho – Đạo – Phật 

Câu12 (0.2 điểm): Văn miếu là nơi thờ? 

Đáp án Câu 12: Khổng Tử 

Câu 13 (0.2 điểm): Loại hình nghệ thuật truyền thống đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO 

ghi danh là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại thuộc vùng văn 

hóa Duyên hải miền Trung là gì? 

Đáp án Câu 13: Nhã nhạc cung đình Huế 

Câu 14 (0.2 điểm): Bánh ú dùng để cúng trong dịp Tết nào? 

Đáp án Câu 14: Đoan Ngọ 

Câu 15 (0.2 điểm): Trong triết lý âm dương, yếu tố âm (-) được biểu thị bằng hình gì? 

Đáp án Câu 15: Hình tròn 

Câu 16 (0.2 điểm): Phủ là cơ sở thờ tự của tín ngưỡng nào? 

Đáp án Câu 16: Thờ Mẫu/ Đạo Mẫu 

Câu 17 (0.2 điểm): “Phật tại tâm, tâm là Niết Bàn…” là chủ trương tu tập của đạo nào? 
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Đáp án Câu 17: Phật giáo Thiền tông 

Câu 18 (0.2 điểm): Tam giáo trong văn hóa Việt Nam bao gồm? 

Đáp án Câu 18: Nho – Phật – Đạo 

Câu 19 (0.2 điểm): Đại đạo tam kỳ phổ độ là tên gọi đầy đủ của đạo nào? 

Đáp án Câu 19: Đạo Cao Đài 

Câu 20 (0.2 điểm): Cốt lõi học thuyết của Phật giáo là gì? 

Đáp án Câu 20: Tứ diệu đế 

Ngày biên soạn: 05/03/2022 

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS Lê Mỹ Trang   

 

 

 

Ngày kiểm duyệt: 07.03.2021 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Trần Thị Thùy Trang 

 

 

 

- Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin 

password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (0918.01.03.09). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ thêm Quý Thầy Cô. 


